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	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH



	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Phụ lục 2
ĐĂNG KÝ VÀ LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2016
(Ban hành theo Công văn số 1858 /BVHTTDL-KHCNMT  ngày  11  tháng  5  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch )


I. Căn cứ chính đăng ký, lập dự toán kinh phí
1. Quyết định số 3728/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020;
2. Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

3. Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;
4. Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;
5. Các nhiệm vụ đơn vị đã thực hiện trong năm 2015, chuyển tiếp năm 2016.
II. Nội dung đăng ký, dự toán kinh phí nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2016
Chú ý: 

1. Nếu nhiệm vụ thực hiện trong nhiều năm thì chỉ dự toán kinh phí thực hiện trong năm 2016.
2. Cơ quan, đơn vị chỉ đăng ký vào Mục A (Cơ quan tham mưu quản lý nhà nước) hoặc Mục B (Đơn vị sự nghiệp, bao gồm các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ theo Nghị định 76/2013 của Chính phủ ngày 16 tháng 7 năm 2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
3. Các đơn vị đăng ký tên nhiệm vụ phù hợp với nội dung chi tại Điều 7 (Nội dung chi) của Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông. 
	STT
	Nhóm nhiệm vụ 

(Theo Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020)
	Tên nhiệm vụ
(Theo nhiệm vụ cụ thể của đơn vị hoặc theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền)
	Nguồn vốn
	Tổng kinh phí/ 
Ứớc tính tổng kinh phí (*)
(triệu đồng)

	
	
	
	Đầu tư phát triển

(triệu đồng)
	Ngân sách sự nghiệp hàng năm do Bộ cấp 

(triệu đồng)
	Khác: ODA, nguồn thu hợp pháp của đơn vị...
(triệu đồng)
	

	   A. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

	A.I
	Hạ tầng công nghệ thông tin

	1
	Nâng cấp, phát triển Cổng TTĐT của Bộ
	
	
	
	
	

	2
	Hoàn thành mạng WAN, LAN, mạng không dây.
	
	
	
	
	

	3
	Hạ tầng hệ thống thông tin, thư điện tử và phần mềm tác nghiệp phục vụ quản lý.
	
	
	
	
	

	4
	Hạ tầng chuyên dụng phục vụ đại hội TDTT
	
	
	
	
	

	A.II
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan

	5
	Xây dựng, nâng cấp phần mềm phục vụ quản lý văn bản điện tử, văn bản liên thông..; quản lý nhân sự, tài sản, hồ sơ...; phần mềm chuyên dụng khác.
	
	
	
	
	

	6
	Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ.
	
	
	
	
	

	7
	Trang bị hộp thư công vụ đến cán bộ, công chức, viên chức.
	
	
	
	
	

	8
	Phát triển (mở rộng chức năng) và duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng thông tin/trang thông tin điện tử
	
	
	
	
	

	A.III
	Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

	9
	Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4.
	
	
	
	
	

	10
	Nâng cấp, hoàn thiện dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý, thống kê, tra cứu của người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc đề án 896...
	
	
	
	
	

	A.IV
	Nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin

	11
	Nâng cao chất lượng nhân lực chuyên trách, phụ trách CNTT (quản trị mạng, an toàn thông tin, khai thác hệ thống thông tin...)
	
	
	
	
	

	12
	Nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT của cán bộ công chức trong thực thi công vụ
	
	
	
	
	

	13
	Khảo sát, học tập nâng cao chất lượng áp dụng CNTT vào hoạt động của Bộ VHTTDL
	
	
	
	
	

	B. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

	B.I
	Hạ tầng công nghệ thông tin

	14
	Hoàn thiện mạng LAN tại các đơn vị sự nghiệp
	
	
	
	
	

	15
	Phòng máy tính phục vụ giảng dạy
	
	
	
	
	

	16
	Hạ tầng CNTT phục vụ trưng bày (thiết bị điều khiển bằng máy tính, kỹ thuật số...). 
	
	
	
	
	

	17
	Thư viện điện tử (phần cứng, phần mềm, thiết bị mạng và các thiết bị chuyên dụng khác của thư viện điện tử...)
	
	
	
	
	

	18
	Trang bị máy tính cho viên chức
	
	
	
	
	

	19
	Thuê dịch vụ CNTT 
	
	
	
	
	

	B.II
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ đơn vị

	20
	Trang bị và hoàn thiện phần mềm quản lý, phần mềm chuyên dụng tại đơn vị sự nghiệp.
	
	
	
	
	

	21
	Ứng dụng công nghệ GIS, điện toán đám mây trong xây dựng các hệ thống thông tin chuyên ngành thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch
	
	
	
	
	

	22
	Nâng cao hiệu quả sử dụng hộp thư riêng (có cùng tên miền với trang thông tin của đơn vị sự nghiệp), trang tin điện tử kết nối với Cổng TTĐT Bộ
	
	
	
	
	

	B.III
	Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

	23
	Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành (Số hóa tư liệu thành văn bản, hình ảnh và video 2D, 3D, xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành kết nối với Cổng TTĐT của Bộ...
	
	
	
	
	

	B.IV
	Nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin

	24
	Đào tạo nâng cao nhận thức đối với cán bộ quản lý, phụ trách công nghệ thông tin tại đơn vị
	
	
	
	
	

	25
	Bồi dưỡng, tập huấn về CNTT đối với cán bộ, viên chức tại đơn vị sự nghiệp
	
	
	
	
	

	26
	Đào nhân lực chuyên sâu, đào tạo sau đại học về CNTT, tham dự hội nghị, hội thảo về CNTT
	
	
	
	
	


(*): Đối với nhiệm vụ độc lập ghi tổng kinh phí hoặc những nhiệm vụ về công nghệ thông tin thuộc các nhiệm vụ khác thì đơn vị tách hoặc ước tính kinh phí cho công nghệ thông tin theo hướng dẫn tại Công văn này.
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